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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân:       

 1. Ông Nguyễn Văn Anh.                                              

 2. Ông Nguyễn Văn Thiện. 

- Thư ký phiên Tòa: Ông Tô Văn Liên - Thư ký Toà án nhân dân huyện Đức 

Linh tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận tham 

gia phiên toà: Ông Phạm Khắc Thảo - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường xử án Tòa án nhân dân huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận; xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

51/2018/TLST-HS, ngày 19 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 51/2018/QĐXXST-HS, ngày 01 tháng 11 năm 2018, đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Nguyễn Văn T, sinh năm 1989, tại Đồng Nai. 

 Nơi đăng ký HKTT: Ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; trình độ học 

vấn: 9/12; nghề nghiệp: Không; con ông Nguyễn Văn Mai, sinh năm 1964 và bà 

Đặng Thị Minh, sinh năm 1968; tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

Ngày 20/9/2014, Nguyễn Văn T bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai xử phạt 02 năm tù về tôi Cướp giật tài sản. Chấp hành xong án phạt tù 

ngày 03/02/2016. 

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai. Có mặt. 

2. Họ và tên: Đào Văn D, sinh năm 1978, tại Đồng Nai.  
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Nơi đăng ký HKTT: Ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ học 

vấn: 8/12; nghề nghiệp: Không; con ông Đào Minh Nhã, sinh năm 1953 và bà 

Nguyễn Thị Miến (Chết); tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

Ngày 27/12/2001, Đào Văn D bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 13 

năm tù về tôi giết người. Chấp hành xong án phạt tù ngày 10/9/2012. 

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai. Có mặt. 

Người bị hại:  

- Lê Thị Hồng Thủy, sinh năm 1998. 

Nơi cư trú: Thôn Đông Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Có mặt. 

Người liên quan: 

- Nguyễn Minh Hào, sinh năm 1992. 

Nơi cư trú: Xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt không có 

lý do. 

- Trần Văn Được, sinh năm 1979. 

Nơi cư trú: Xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt không 

có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ chiều ngày 10/4/2018, Nguyễn Văn T  điều khiển xe máy hiệu 

Exciter, mang biển kiểm soát số: 06B5-843.61 đi từ ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành 

đến ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc rủ Đào Văn D đi tìm tài sản 

cướp giật bán lấy tiền tiêu xài. Dương đồng ý, Thắng chở Dương đi về hướng xã 

Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Đến khoảng 17 giờ, khi cả hai đến 

khu vực chợ Đông Hà thuộc xã Đông Hà, Thắng phát hiện chị Lê Thị Hồng Thủy, 

sinh năm 1998, trú tại thôn Đông Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh đang điều 

khiển xe moto hiệu HONDA Wave chở theo một người con nhỏ, trên cổ chị Thủy 

có đeo một sợi dây chuyền vàng, Thắng liền điều khiển xe chạy theo xe chị Thủy. 

Khi đến gần, thắng cho xe áp sát vào xe của chị Thủy để cho Dương ngồi sau dùng 

tay giật sợi dây chuyền vàng chị Thủy đang đeo trên cổ. Sau khi Dương giật được 

sợi dây chuyền thì Thắng tăng ga bỏ chạy, cả hai đến tiệm vàng Kim Hoa ở thị trấn 

Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bán lấy 3.000.000đ chia nhau, Dương lấy 

1.400.000đ, Thắng lấy 1.600.000đ. Tại kết luận số: 40, ngày 09/8/2018 của Hội 
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đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đức Linh: Một sợi dây chuyền 

bằng vàng 18K, trọng lượng 2,7 chỉ có giá trị là 7.814.000đ. 

Vật chứng trong vụ án: Một xe moto biển số kiểm soát 60B5-843.61, màu 

xám đen, nhản hiệu Yamaha Exciter đã được CQĐT Công an huyện Xuân Lộc giải 

quyết trong một vụ án khác. 

Trách nhiệm dân sự: Một sợi dây chuyền bằng vàng 18K, có trọng lượng 2,7 

chỉ của chị Lê Thị Hồng Thủy hiện không thu hồi được. Chị Thủy yêu cầu bồi 

thường số tiền bằng số tiền đã được định giá tài sản. 

Đối với hành vi mua lại sợi dây chuyền vàng của chủ tiệm vàng Kim Hoa là 

ông Trần Văn Được và nhân viên là ông Nguyễn Minh Hào không có đủ cơ sở để 

xử lý nên CQĐT Công an huyện Đức Linh không truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Ngoài ra, Nguyễn Văn T và Đào Văn D còn bị CQĐT Công an huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cướp giật tài sản. Vụ án đã 

được TAND huyện Xuân Lộc xét xử hồi tháng 10/2018. 

Tại bản cáo trạng số: 50/CT-VKSĐL-HS, ngày 17/10/2018; Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đức Linh đã truy tố các bị cáo Nguyễn Văn T và Đào Văn D về tội 

“Cướp giật tài sản” theo Điểm d khoản 2 Điều 171 BLHS năm 2015 (được sửa đổi 

bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa hôm nay, trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đức Linh khẳng định bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với các 

bị cáo Nguyễn Văn T và Đào Văn D là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng quy định pháp luật.  

Đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đức Linh tuyên bố các bị 

cáo Nguyễn Văn T và Đào Văn D phạm tội “Cướp giật tài sản”. Đề nghị áp dụng 

Điểm d khoản 2 Điều 171; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 

(được sửa đổi bổ sung năm 2017): 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T với mức án từ 03 đến 03 năm 06 tháng tù, thời 

hạn tù kể từ ngày tuyên án. 

Xử phạt bị cáo Đào Văn D với mức án từ 03 đến 03 năm 06 tháng tù, thời hạn 

tù kể từ ngày tuyên án. 

Các bị cáo Nguyễn Văn T, Đào Văn D đều không có ý kiến tranh luận nhưng 

xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  
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Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai 

của người người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các tài 

liệu, chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án, cũng như kết quả tranh tụng tại 

phiên tòa. Do đó, có cơ sở kết luận được như sau: Khoảng 17 giờ chiều ngày 

10/4/2018, tại khu vực chợ Đông Hà thuộc xã Đông Hà, huyện Đức Linh Nguyễn 

Văn T điều khiển xe máy hiệu Exciter, mang biển kiểm soát số: 06B5-843.61, chở  

Đào Văn D ngồi phía sau chạy theo, áp sát xe máy của chị Lê Thị Hồng Thủy chở 

theo một người con nhỏ đang lưu thông trên đường, nhằm để cho Dương ngồi phía 

sau xe dùng tay giật sợi dây chuyền vàng mà chị Thủy đang đeo trên cổ. Sau khi 

Dương giật được sợi dây chuyền thì Thắng tăng ga bỏ chạy, cả hai đến tiệm vàng 

Kim Hoa ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bán lấy 3.000.000đ 

chia nhau tiêu xài (Dương 1.400.000đ, Thắng 1.600.000đ). Tại kết luận số: 40, 

ngày 09/8/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đức 

Linh: Một sợi dây chuyền bằng vàng 18K, trọng lượng 2,7 chỉ có giá trị là 

7.814.000đ. Do vậy, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp giật 

tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Việc truy tố bị cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật.   

[2] Về tính chất, mức độ nguy hiểm đối với hành vi phạm tội của bị cáo, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo: 

Hành vi của các bị cáo là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm 

phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác. Ảnh hưởng đến tình hình an 

ninh, trât tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Đông Hà nói riêng và huyện Đức Linh 

nói chung. Đặc biệt là hành vi dùng xe moto chạy song song, gần kề với xe moto 

của người bị hại, để cho người ngồi phía sau xe thực hiện hành vi cướp giật tài sản 

là hành vi vô cùng nguy hiểm. Hành vi này của các bị cáo ngoài việc xâm phạm 

trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản còn xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của 

người bị hại. Trong khi đó chị Thủy lại là một người phụ nữ, khả năng điều khiển 

xe moto khi gặp sự cố là rất hạn chế, đang chở một người con còn nhỏ ngồi ở phía 

trước thì khả năng gây nguy hiểm càng cao. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực 

hành vi, có sức khỏe thế nhưng vì ý thức chấp hành pháp luật kém, muốn có tiền 

tiêu xài không bằng con đường lao động chân chính mà bị cáo đã thực hiện hành vi 

phạm tội. Bản thân các bị cáo là người có nhân thân xấu, đã có thời gian dài cải tạo 

trong các trại giam nhưng không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, sống có ích cho 

xã hội mà lại còn tiếp tục lêu lỏng để dẫn đến phạm tội. Do đó, cần xử phạt bị cáo 

mức án nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ 

dài để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên cũng xét 

cho hành vi của các bị cáo trong vụ án này là mang tính chất đồng phạm giản đơn, 

xét cho cùng thì vai trò của các bị cáo là ngang nhau. Hơn nữa cũng cùng thời 

điểm, cùng hành vi phạm tội, các bị cáo vừa mới phải chịu áp dụng các mức hình 

phạt khá nghiêm khắc của TAND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Do vậy, HĐXX 
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thấy chỉ cần áp dụng mức hình phạt thấp nhất của khung hình phạt đối với cả hai bị 

cáo là phù hợp. 

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng. 

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa các bị cáo 

đã thành khẩn khai báo, thật sự tỏ ra đã có ăn năn hối cải. Nên cần xem xét cho các 

bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự là hoàn toàn phù hợp.  

[3] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay người bị hại là chị Lê Thị 

Hồng Thủy yêu cầu bị cáo phải bồi thường giá trị của sợi dây chuyền vàng 18K có 

trọng lượng 2,7chỉ với số tiền là 7.814.000đ. Thấy rằng thiệt hại về tài sản của 

người bị hại là do hành vi phạm tội của các bị cáo gây nên, vì vậy yêu cầu trên của 

người bị hại là có căn cứ, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự 

do đó cần buộc các bị cáo phải bồi thường là hợp lý. 

[4] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên 

công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận:  

Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị 

cáo, những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

là hợp pháp. 

[5] Về án phí: 

Các bị cáo Nguyễn Văn T, Đào Văn D phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; án phí dân sự sơ thẩm và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Các bị cáo: Nguyễn Văn T, Đào Văn D đều phạm tội “Cướp giật 

tài sản”. 

Áp dụng Điểm d, khoản 2 Điều 171; điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017): 

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn T 36 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tuyên án. 

Xử phạt bị cáo: Đào Văn D 36 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tuyên án. 
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2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 

2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); khoản 1 Điều 584, Điều 589 Bộ luật 

dân sự năm 2015. 

Xử buộc các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho chị Lê Thị 

Hồng Thủy số tiền là: 7.814.000đ. Chia phần cho bị cáo Thắng bồi thường số tiền: 

4.000.000đ. Bị cáo Dương bồi thường số tiền: 3.814.000đ  

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Điều 21, điểm a, c khoản 1, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Buộc các bị cáo: Nguyễn Văn T và Đào Văn D mỗi bị cáo phải nộp 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm và 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm, sung 

công quỹ Nhà nước. 

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015: 

Các bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa, được quyền kháng cáo bản án này 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay 16/11/2018. Người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại nơi cư 

trú để Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm (đã giải thích quyền kháng cáo).  

 

Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND, VKSND tỉnh Bình Thuận;                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND, Công an huyện Đức Linh;  

- Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;                           
- TTLLTP-QG, Sở Tư pháp Bình thuận; 

- Chi cục THADS huyện Đức Linh;                                                 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu văn phòng. 

 
 

                                                                                       

        Nguyễn Văn Đức                                                        
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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ            THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Anh   Nguyễn Văn Thiện   Nguyễn Văn Đức 
 


